
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Thiết Úng, Xã Vân Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/01/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN MINH TRANG 
LAND

0109053384

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Quản lý bất động sản;
- Môi giới bất động sản;
- Sàn giao dịch bất động sản;
(Không bao gồm hoạt động Đấu giá bất động sản, quyền sử 
dụng đất)

6820(Chính)

2. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển.

7730

3. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

4. Xây dựng nhà để ở 4101

5. Xây dựng nhà không để ở 4102

6. Xây dựng công trình đường sắt 4211

7. Xây dựng công trình đường bộ 4212

8. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

9. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

10. Xây dựng công trình thủy 4291

11. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ & XÂY DỰNG - BẤT 
ĐỘNG SẢN MINH TRANG LAND
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH TRANG LAND DESIGN & 
CONSTRUCTION - REAL ESTATE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MINH TRANG LAND DESIGN & CONSTRUCTION - REAL 
ESTATE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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12. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

13. Phá dỡ 4311

14. Chuẩn bị mặt bằng 4312

15. Lắp đặt hệ thống điện 4321

16. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

17. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

18. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
- Thuê cần trục có người điều khiển;
- Các công việc dưới bề mặt;
- Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp;
- Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê 
cốp pha, giàn giáo;
- Lợp mái các công trình nhà để ở;
- Xây gạch và đặt đá;
- Uốn thép;
- Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối;
- Chống ẩm các toà nhà;
- Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước;
- Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc.

4390

19. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

20. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

21. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết:
- Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng

2829

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng

4659

23. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663
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24. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752

25. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
-Thiết kế quy hoạch xây dựng;
- Thiết kế kiến trúc công trình;
- Thiết kế nội - ngoại thất công trình; thiết kế cảnh quan;
- Thiết kế kết cấu công trình;
- Thiết kế điện - cơ điện công trình;
- Thiết kế cấp - thoát nước;
- Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt;
- Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây dựng;
- Thiết kế phòng cháy - chữa cháy;
- Tư vấn thẩm tra thiết kế các công trình ;
- Kiểm định xây dựng.

7110

26. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;
- Hoạt động trang trí nội thất

7410

27. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa, ký gửi hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa;
(Không bao gồm đấu giá hàng hóa)

4610

28. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

29. Bốc xếp hàng hóa 5224

30. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: 
- Bán buôn quặng kim loại;
- Bán buôn sắt, thép;
(Loại trừ Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác)

4662

31. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket);

4719

32. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742
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10.000.000.000 VNĐ

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

34. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

35. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

36. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm.

4649

37. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ đồ dùng gia đình 
khác bằng gỗ, song mây, tre, cói đan; Bán lẻ dao, kéo, dụng cụ 
cắt gọt, đồ dùng nhà bếp; Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như 
thiết bị khoá, két sắt... không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo 
dưỡng.

4759

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001189011818
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thiết Úng, Xã Vân Hà, Huyện Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Thiết Úng, Xã Vân Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   LẠI THU TRANG Nữ

10/09/1989 Kinh Việt Nam

07/11/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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